
      UBND XÃ QUẢNG CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THÁI

TT Họ và tên
Ngày/tháng/

năm sinh

Mã đinh danh 

của trẻ

Xóm Tân  

Nam
Nam Nữ Họ và tên bố Nghề nghiệp Họ và tên mẹ

Nghề 

nghiệp
Số điện thoại

Ghi 

chú

1 Phan Việt Nhật 27/04/2021 040221007597 Tân  Nam x Phan Văn Việt Làm ruộng Nguyễn Thị Hoàng Công nhân 0964505306 KT 

2 Phan Minh Anh 27/04/2021 040321007194 Tân  Đức x Phan Văn Đức Làm ruộng Nguyễn Thị Thắm Làm ruộng 0971703787

3 Phạm Phúc Lộc 07/03/2021 040221004276 Xã đức châu x Phạm Đức Tài Lái xe Nguyễn Thị Duyên Làm ruộng 0981073745

4 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 27/02/2021 040321002981 Tân hòa x Nguyễn Xuân Nguyên Làm ruộng Trương Thị Hồng Mơ Làm ruộng 0986938541

5 Phạm Cát Tiễn 09/04/2021 Tân thư Nam Phạm Đức Hòa Lao Động Phan Thị Hà Công nhân 0973386578

Đặng Thị Xuân Nguyễn Thị Lý

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Quảng Châu, ngày 10 tháng 08 năm 2026
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